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Chuyên khảo Giáo dục 

Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

1.Tỷ lệ biết đọc, biết viết theo giới tính, thành thị/ nông thôn , 1989-

2009  Giới tính; thành thị/ nông thôn 1989,1999,2009 

2.Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết theo giới tính, thành 

thị/ nông thôn và các vùng kinh tế- xã hội, 2009 

 Giới tính; thành thị/ nông thôn; các 

vùng kinh tế- xã hội 2009 

3. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết theo tình trạng giàu 

nghèo của hộ , gia đình và các vùng kinh tế- xã hội, 2009 

 Tình trạng giàu nghèo của hộ; các vùng 

kinh tế xã hội 2009 

4. Dự báo số lượng dân số ở các độ tuổi đi học, số lượng học sinh, số 

lượng giáo viên  và lớp học cần có theo các cấp học khác nhau : 2009- 

2039 

 Dân số các độ tuổi đi học; số lượng học 

sinh; số lượng giáo viên; số lớp học cần 

có 2009,2019,2029,2039 

5. Tình hình đi học của dân số từ 5 tuổi trở lên theo 1 số đặc trưng  kinh 

tế xã hội, 2009 

 Giới tính; thành thị/ nông thôn; dân 

tộc; tình trạng di cư; tình trạng kinh tế- 

xã hội của hộ gia đình 2009 

6. Tỷ lệ nhập học đúng tuổi các cấp theo 1 số đặc trưng  kinh tế- xã hội,  

2009 

 Giới tính; thành thị/ nông thôn; dân 

tộc; tình trạng di cư; tình trạng kinh tế- 

xã hội của hộ gia đình 2009 

7. Tình hình đi học của dân số từ 5 tuổi trở lên theo các vùng kinh tế- xã 

hội   Vùng; giới tính; thành thị/ nông thôn 2009 

8. Tỷ lệ nhập học đúng tuổi các cấp theo các vùng kinh tế- xã hội, giới 

tính và thành thị/ nông thôn, 2009  Vùng; giới tính; thành thị/ nông thôn 2009 

9. Trình độ học vấn cao nhất đã đạt được của dân số từ 5 tuổi trở lên 

theo 1 số đặc trưng kinh tế- xã hội, 2009 

 Giới tính; thành thị/ nông thôn; dân tộc 

kinh; dân tộc khác; không di cư; di cư 

trong tỉnh; di cư giữa các tỉnh; trình độ 

học vấn 2009 

10. Trình độ học vấn cao nhất đã đạt được của dân số từ 5 tuổi trở lên 

theo nhóm tuổi, 2009  Nhóm tuổi; trình độ học vấn 2009 



Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

11. Trình độ học vấn cao nhất đã đạt được của dân số từ 5 tuổi trở lên 

theo vùng kinh tế- xã hội, 2009  Trình độ học vấn; vùng kinh tế xã hội 2009 

12. Trình độ học vấn cao nhất đã đạt được của dân số từ 5 tuổi trở lên 

của 15 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tốt nghiệp THPT  trở lên cao nhất , 2009   Trình độ học vấn; 15 tỉnh thành phố 2009 

13. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đã đạt được của dân số từ 15 

tuổi trở lên theo 1 số đặc trưng kinh tế- xã hội, 2009 

 Giới tính; thành thị/ nông thôn; dân tộc 

kinh; dân tộc khác; không di cư; di cư 

trong tỉnh; di cư giữa các tỉnh; trình độ 

chuyên môn kỹ thuật cao nhất 2009 

14. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đã đạt được của dân số từ 15 

tuổi trở lên theo nhóm tuổi, 2009  Nhóm tuổi; trình độ CMKT cao nhất 2009 

15. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đã đạt được của dân số từ 15 

tuổi trở lên theo các vùng kinh tế- xã hội, 2009 

 Trình độ CMKT cao nhất; vùng kinh tế 

xã hội 2009 

16. Các chỉ tiêu về phổ cập giáo dục tiểu học theo các vùng kinh tế- xã 

hội, 2009 

 Tỷ lệ nhập học đúng cấp tiểu học; tỷ lệ 

tốt nghiệp tiểu học; tỷ lệ dân số 15-24 

tuổi biết đọc biết viết; vùng 2009 

17. Tỷ số nữ/ nam đang học ở cấp tiểu học , THCS, THPT và tỷ số nữ/ 

nam 15-24 tuổi biết đọc, biết viết chia theo các vùng kinh tế- xã hội, 

2009 

 Tỷ số nam/ nữ đang học các cấp; tỷ số 

nam/ nữ 15-24 tuổi biết đọc biết viết; 

vùng 2009 

 


